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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TT&TT NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-STTTT ngày   /9/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT Họ và tên Năm sinh Ngoại ngữ Tin học 
Trình độ CM Ngành/Chuyên 

ngành Ths ĐH CĐ TC 

I Vị trí việc làm Công nghệ thông tin hạng III (V.11.06.14) 

1 Phạm Việt Bắc 03/12/1994 
CC Tiếng Anh 

bậc 4 

Quản trị 

mạng 
 x   

Công nghệ kỹ thuật 

điện tử, viễn thông 

2 Nguyễn Văn Dũng 27/07/1991 
CC Tiếng Anh 

bậc 3 
  x   Công nghệ thông tin 

3 Vũ Văn Định 25/05/1989 
CC Tiếng Anh 

A2 
  x   Công nghệ thông tin 

4 Lê Quang Lâm 18/06/1999 
CC Tiếng Anh 

A2 
  x   Công nghệ thông tin 

5 Bùi Tư Thức 29/10/1998 
CC 

Tiếng Anh A2  
  x   Công nghệ thông tin 

6 Nguyễn Quang Khải 11/12/2000 
Tiếng Anh 

TOEFL IBT 67 
  x   Công nghệ thông tin 

7 Vũ Bình Long 17/10/1990 
CC 

Tiếng Anh A2 
  x   Công nghệ thông tin 

8 Vũ Thị Phượng 23/11/1998    x   

Công nghệ thông tin/ 

Công nghệ phần mềm 

 

9 Đặng Thị Thuý Nhung 29/05/1996    x   

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - viễn 

thông 



2 

 

TT Họ và tên Năm sinh Ngoại ngữ Tin học 
Trình độ CM Ngành/Chuyên 

ngành Ths ĐH CĐ TC 

II Vị trí việc làm Kế toán viên (06.031) 

1 Đỗ Thị Phương Linh 13/12/1993 

CC 

Tiếng Anh 

 C 

CC Tin học 

C 
 x   Tài chính Ngân hàng 

2 Bùi Thị Phượng 24/01/2002 

Chứng nhận 

năng lực Tiếng 

Anh 

CC 

ƯD CNTT 

cơ bản 

 x   
Kế toán (Kế toán 

doanh nghiệp) 

3 Bùi Thị Xiêm 09/12/1991 Tiếng Anh B 

CC 

ƯD CNTT 

cơ bản 

 x   Tài chính Ngân hàng 

III Vị trí việc làm Biên tập viên hạng III (V.11.01.03)  

1 Trịnh Tùng 25/09/1999 Tiếng Anh C1 

CC 

ƯD CNTT 

cơ bản 

 x   Quan hệ công chúng 

2 Lê Hương Liên 01/09/1998    x   Cử nhân Báo Chí 

3 Trần Hương Giang 05/01/2002 
CC Tiếng Anh 

bậc 5 

CC 

ƯD CNTT 

cơ bản 

 x   
Cử nhân chuyên 

ngành báo chí 

IV Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp (02.008) 

1 Vũ Hải Yến 11/12/1996     x x 
Văn thư lưu trữ/ Văn 

thư hành chính 

2 Trịnh Thị Huyền My 05/05/2001    x   Lưu trữ học 
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